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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

KEO UF 
Mã sản phẩm: UF101 

 

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG. 

Keo UF CADIN UF101 là chất kết dính tổng hợp có nguồn gốc từ Fomaldedyde trong sản 

xuất gỗ công nghiệp (ván ép, ván dăm, MDF). Với độ bám dính, độ bền cao và khả năng 

chống nước tốt. Keo UF có thời gian khô nhanh, thích hợp dùng cho ngành công nghiệp 

ván ép nội thất, sản xuất giấy, tấm trần, và các sản phẩm gỗ khác.  

Keo UF CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 197:2021/CADIN và được 

quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015. 

ĐẶC TÍNH. 

Độ bám dính cao 

Dễ thi công 

Khô nhanh 

Độ bền cao 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT. 

Màu sắc   Trắng đục  

Tỷ trọng    Phần A: 1.28 g/ml - Phần B: 1.06 g/ml 

Tỷ lệ pha trộn A/B   100/5  

Chỉ tiêu 
Ép nguội, áp lực ép 6 – 10 

kg/cm² 

Ép 1100C trong 3 - 5 phút, 

áp lực ép 6 – 10 kg/cm2 

Thời gian khô mặt 8-10 phút 1-2 phút 

Thời gian gia công công đoạn tiếp 

theo 
3–4 giờ 15-20 phút sau ép 

Thời gian sử dụng keo sau khi trộn 1 giờ 40 phút 

Thời gian đóng rắn 2 giờ 

Thời gian khô hoàn toàn 48 giờ 24 giờ 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt vật liệu phải khô, sạch và không dính dầu mỡ, bụi bẩn. 
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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

Thi công 

Pha trộn: Pha hỗn hợp keo UF theo tỷ lệ A/B=100/5. Khuấy đều hỗn hợp. 

Bôi keo: Sử dụng máy lăn keo để bôi đều lên bề mặt gỗ. Lượng keo cần đủ để tạo mạng 

lưới polyme 3 chiều khi ép. 

Ép gỗ: Tiến hành ép nóng để keo đông rắn (ở nhiệt độ 1100C). 

ĐÓNG GÓI.        

Keo UF được đóng gói trong lon sắt với các quy cách:  

Bộ/1.04 lít với 1 lít A – 0.05 lít B 

Bộ/5.25 lít với 5 lít A – 0.25 lít B 

Bộ/21.0 lít với 20 lít A – 1.0 lít B 

BẢO QUẢN 

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát. 

Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Sau khi mở nắp nên đậy kín để tránh nhiễm 

bẩn và bay hơi. 

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 5 – 35°C. 

LƯU Ý. 

Khuấy đều trước khi sử dụng 

Đeo găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng. 

Keo phải được đóng kín sau khi sử dụng. 

Tránh xa nơi quá nóng, quá lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 

Tránh thi công dưới trời mưa.   

SỨC KHỎE & AN TOÀN. 

Để xa tầm tay trẻ em.  

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da. 

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ. 

Hạn sử dụng: 6 tháng 

Ngày phát hành 04/03/2026 

 




